
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG KINH TẾ 

---------------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP: QTKD - 2022 ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ (CT2222N1) 

T7&CN - Chương trình 2020 - Học kỳ 6/8 R 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Nhung_0909237789_Nơi học: ĐH KT CN Cần Thơ 

TT MMH TÊN MÔN HỌC TC MCB HỌ & TÊN CÁN BỘ SĐT Ghi Chú 

1 KT308 Quản trị tài chính 3 560 Trương Đông Lộc 0913158018   

2 KT360 Quản trị sản xuất 3 2596 Thạch Keo Sa Ráte 0374609808   

3 KT346 Quản trị chiến lược 3 1280 Lê Tấn Nghiêm 0939158158   

4 KT324 Quản trị Marketing 3 553 Lưu Tiến Thuận 0918867787   

 

LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP.  

Tuần Ngày Buổi Thứ 7 CN 

1 30/12/24 – 05/01/25 S,C Quản trị sản xuất Quản trị sản xuất 

2 06/01/25 – 12/01/25 S,C Quản trị sản xuất Quản trị sản xuất 

3 13/01/25 – 19/01/25 S Quản trị sản xuất  

4 20/01/25 – 26/01/25 S,C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

5 27/01/25 -02/02/25 S,C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

6 03/02/25 – 09/02/25 S,C Quản trị tài chính Quản trị tài chính 

7 10/02/25 – 16/02/25 S,C Quản trị tài chính Quản trị tài chính 

8 17/02/25 – 23/02/25 S,C Quản trị tài chính  

9 24/02/25 – 02/03/25 S,C   

10 03/03/25 – 09/03/25 S,C   

11 10/03/25 – 16/03/25 S,C KT324-Quản trị Marketing KT324-Quản trị Marketing 

12 17/03/25 – 23/03/25 S,C KT324-Quản trị Marketing KT324-Quản trị Marketing 

13 24/03/25 – 30/03/25 S,C KT324-Quản trị Marketing KT346-Quản trị chiến lược 

14 31/03/25 – 06/04/25 S,C KT346-Quản trị chiến lược KT346-Quản trị chiến lược 

15 07/04/25 – 13/04/25 S,C KT346-Quản trị chiến lược KT346-Quản trị chiến lược 

 

 

 



    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG KINH TẾ 

---------------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP: QTKD – 23 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (CT2322Q1)  

T7&CN- Chương trình 2023 – Học kỳ 4/6  R 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Nhung_0909237789 _Nơi học:  Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

TT MMH TÊN MÔN HỌC TC MCB HỌ & TÊN CÁN BỘ SĐT Ghi Chú 

1 KT425 Anh văn thương mại 1 3 2311 Phạm Lan Anh 0918402662  

2 KT324 Quản trị Marketing 3 553 Lưu Tiến Thuận 0918867787  

3 KT207 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh 3 1878 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 0914110034  

4 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 2436 Phạm Phát Tiến 0916243175  

 

LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP  LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP.  

Tuần Ngày Buổi T7  CN 

1 30/12/24 – 05/01/25 S, C  Anh Văn Thương Mại 1 

2 06/01/25 – 12/01/25 S, C Anh Văn Thương Mại 1 Anh Văn Thương Mại 1 

3 13/01/25 – 19/01/25 S, C Anh Văn Thương Mại 1 Anh Văn Thương Mại 1 

4 20/01/25 – 26/01/25 S, C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

5 27/01/25 -02/02/25 S, C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

6 03/02/25 – 09/02/25 S, C  Mô phỏng tình huống trong kinh doanh 

7 10/02/25 – 16/02/25 S, C Mô phỏng tình huống trong kinh doanh Mô phỏng tình huống trong kinh doanh 

8 17/02/25 – 23/02/25 S, C KT393 - Phân tích HĐKD KT393 - Phân tích HĐKD 

9 24/02/25 – 02/03/25 S, C KT393 - Phân tích HĐKD KT393 - Phân tích HĐKD 

10 03/03/25 – 09/03/25 S, C KT393 - Phân tích HĐKD  

11 10/03/25 – 16/03/25 S, C Mô phỏng tình huống trong kinh doanh Mô phỏng tình huống trong kinh doanh 

12 17/03/25 – 23/03/25 S, C   

13 24/03/25 – 30/03/25 S, C  KT324-Quản trị Marketing 

14 31/03/25 – 06/04/25 S, C KT324-Quản trị Marketing KT324-Quản trị Marketing 

15 07/04/25 – 13/04/25 S, C KT324-Quản trị Marketing KT324-Quản trị Marketing 

 

  



 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG KINH TẾ 

---------------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP: QTKD – 24 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (CT2422N1) 

T7&CN - Chương trình 2023 – Học kỳ 2/8 R 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Nhung _Nơi học: Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

TT MMH TÊN MÔN HỌC TC MCB HỌ & TÊN CÁN BỘ SĐT Ghi Chú 

1 QP010E Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2  Đơn vị liên kết   

2 QP011E Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2  Đơn vị liên kết   

3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2  Đơn vị liên kết   

4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2  Đơn vị liên kết   

5 ML016 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2  Nguyễn Thị Bạch Tuyết 0935980860  

6 KT103 Quản trị học 3 2999 Tất Duyên Thư   

 

LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP.  

Tuần Ngày Buổi Thứ 7 Chủ nhật 

1 30/12/24 – 05/01/25 S,C   

2 06/01/25 – 12/01/25 S,C Kinh tế chính trị Mác-Lênin Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

3 13/01/25 – 19/01/25 S,C Kinh tế chính trị Mác-Lênin Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

4 20/01/25 – 26/01/25 S,C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

5 27/01/25 -02/02/25 S,C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

6 03/02/25 – 09/02/25 S,C   

7 10/02/25 – 16/02/25 S,C   

8 17/02/25 – 23/02/25 S,C   

9 24/02/25 – 02/03/25 S,C   

10 03/03/25 – 09/03/25 S,C   

11 10/03/25 – 16/03/25 S,C   

12 17/03/25 – 23/03/25 S,C   

13 24/03/25 – 30/03/25 S,C   

14 31/03/25 – 06/04/25 S,C   

15 07/04/25 – 13/04/25 S,C   

 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG KINH TẾ 

---------------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP: KẾ TOÁN B2 – 24 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (LỚP CT2420Q1) 

T7&CN - Chương trình 2023 – Học kỳ 2/5  
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Liên hệ: Cô Nhung _Nơi học: Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 

TT MMH TÊN MÔN HỌC TC MCB HỌ & TÊN CÁN BỘ SĐT Ghi Chú 

1 KT370  Hệ thống thông tin kế toán 1 3 1539 Lê Phước Hương ‘0945142142  

2 KT339  Kế toán quản trị 1 2 1985 Trương Thị Thúy Hằng 0909556391  

4 KT341  Kế toán tài chính 1 3 1553 Nguyễn Thị Hồng Liễu 0918504777  

5 KT102  Kinh tế vĩ mô 1 3 551 Quan Minh Nhựt 0908356116  

 

LỊCH HỌC: ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP.  

Tuần Ngày Buổi Thứ 7 CN 

1 30/12/24 – 05/01/25 S, C  Kế toán tài chính 1 

2 06/01/25 – 12/01/25 S, C Kế toán tài chính 1 Kế toán tài chính 1 

3 13/01/25 – 19/01/25 S, C Kế toán tài chính 1 Kế toán tài chính 1 

4 20/01/25 – 26/01/25 S, C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

5 27/01/25 -02/02/25 S, C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

6 03/02/25 – 09/02/25 S, C Hệ thống thông tin kế toán 1 Hệ thống thông tin kế toán 1 

7 10/02/25 – 16/02/25 S, C Hệ thống thông tin kế toán 1 Hệ thống thông tin kế toán 1 

8 17/02/25 – 23/02/25 S, C Hệ thống thông tin kế toán 1  

9 24/02/25 – 02/03/25 S, C Kế toán quản trị 1 Kế toán quản trị 1 

10 03/03/25 – 09/03/25 S, C Kế toán quản trị 1 Kế toán quản trị 1 

11 10/03/25 – 16/03/25 S, C Kế toán quản trị 1  

12 17/03/25 – 23/03/25 S, C   

13 24/03/25 – 30/03/25 S, C  Kinh tế vĩ mô 1 

14 31/03/25 – 06/04/25 S, C Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế vĩ mô 1 

15 07/04/25 – 13/04/25 S, C Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế vĩ mô 1 

 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG KINH TẾ 

---------------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP: KẾ TOÁN - 2024 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CT (CT2420N1) 

T7&CN - Chương trình 2023 – Học kỳ 2/12 
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Cô Hồng Nhung  

TT MMH TÊN MÔN HỌC TC MSCB HỌ TÊN CÁN BỘ GIẢNG DẠY SĐT Ghi Chú 

1.  QP010E Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1 (*) 2  Đơn vị liên kết   

2.  QP011E Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 (*) 2  Đơn vị liên kết   

3.  QP012 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 (*) 2  Đơn vị liên kết   

4.  QP013 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 (*) 2  Đơn vị liên kết   

5.  KT105 Toán kinh tế 1 3 1631 Ngô Mỹ Trân 0918555863  

6.  KT106 Nguyên lý kế toán 3 1046 Đàm Thị Phong Ba 0918432243  

 

ĐẠI DIỆN LỚP LIÊN HỆ CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU 

Tuần Ngày Buổi Thứ 7 CN 

1 30/12/24 – 05/01/25 S,C   

2 06/01/25 – 12/01/25 S,C x x 

3 13/01/25 – 19/01/25 S,C x x 

4 20/01/25 – 26/01/25 S,C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

5 27/01/25 -02/02/25 S,C Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

6 03/02/25 – 09/02/25 S,C Kinh tế vi mô 1 - Đức (Lịch HK1) Kinh tế vi mô 1 - Đức (Lích HK1) 

7 10/02/25 – 16/02/25 S,C Kinh tế vi mô 1 - Đức (Lịch HK1) Kinh tế vi mô 1 - Đức (Lịch HK1) 

8 17/02/25 – 23/02/25 S,C Toán kinh tế 1 - Trân (chiều thứ bảy) Toán kinh tế 1 - Trân  

9 24/02/25 – 02/03/25 S,C Toán kinh tế 1 - Trân (chiều thứ bảy) Toán kinh tế 1 - Trân  

10 03/03/25 – 09/03/25 S,C Toán kinh tế 1 - Trân (chiều thứ bảy) Toán kinh tế 1 - Trân  

11 10/03/25 – 16/03/25 S,C  Nguyên lý kế toán - Ba 

12 17/03/25 – 23/03/25 S,C  Nguyên lý kế toán - Ba 

13 24/03/25 – 30/03/25 S,C  Nguyên lý kế toán - Ba 

14 31/03/25 – 06/04/25 S,C  Nguyên lý kế toán - Ba 

15 07/04/25 – 13/04/25 S,C  Nguyên lý kế toán - Ba 

 

 


